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Phụ Nữ Việt Trong Cuộc Biển Dâu

Hơn 30 năm trước Nữ sĩ Xuân Lan là một thuyền nhân, phu quân là Luật sư Nguyễn Khắc Chính bấy giờ đang nằm tù ở miền Bắc với bản án chung thân khổ sai do ông lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Vinh Sơn ở Sàigòn năm 1976. Nhà xuất bản Dorrance Pub. Co. vừa cho ra mắt tác phẩm thứ 2 của Xuân Lan Nguyễn tựa đề The Sea and The Mulberry Field. 
Tác phẩm đầu tay của bà bằng Anh ngữ Kitty Cat rất được giáo chức Mỹ và phụ huynh hâm mộ và tán tụng. Người Rạch Giá, học ở Ðà Lạt, mới ngoài 20 tuổi Xuân Lan đã tốt nghiệp Văn chương Anh, Ðại học La Sorbonne Paris, cổ kính và danh tiếng nhất của Pháp quốc, kể cả Âu châu. Sau cô gái sông Kiên lại du học Mỹ, ở UCLA, Cali để lấy bằng Ph.D, Tiến sĩ Văn chương Anh. 
Trước năm 1975, bà Xuân Lan là giáo sư Ðại học Ðà Lạt, Huế, Sàigòn và Ðại học Chiến tranh Chính trị Ðà Lạt. Hiện nay bà là giáo sư Ðại học Montgomery, Maryland. Bút ký “Bãi bể nương dâu” là thân phận của một gia đình, của một người, của một Nàng Tiên miền Nam trong cuộc đổi đời “quốc phá gia vong” nhưng lại là một CHỨNG TỪ LỊCH SỬ, chứng từ của nhiều người, của xã hội miền Nam. Không một lời oán than. Có chăng là tiếng sóng biển dạt dào và màu xanh biếc nương dâu, “Thăm thẳm nghìn trùng  mơ đất hứa - Trời mây một cõi mộng quê say” thơ Nguyễn Khắc Chính). Ðọc tác phẩm của Xuân Lan Nguyễn, độc giả Mỹ, Canada, Anh và Úc… sẽ hiểu “tại sao có thuyền nhân”? Tại sao chúng ta bỏ nước ra đi? Con cháu chúng ta hôm nay và ngày mai, đọc “Bãi biển nương dâu” bằng Anh ngữ sẽ thấm thía và hiểu rằng tại sao ông bà, cha mẹ, chú bác cô dì các em phải lưu lạc xứ người, chấp nhận thân phận người “Thôi con còn nói chi con! Sống nhờ đất khách chết chôn quê người”! Nhưng cũng chỉ là “Ðời phải biết tự do là thú! Mất tự do còn có ra chi!”
Nữ sĩ Xuân Lan, tiêu biểu tinh hoa phụ nữ Việt làm mẹ, làm vợ: một tay bà nhờ cháu nuôi chồng trong tù, nuôi ba người con gái đều đậu bác sĩ, một Nha khoa, 2 Y khoa, Cô Út còn là giáo sư Ðại học Y khoa dạy Quang tuyến xương. The Sea and the Mulberry Field một văn phẩm thật tuyệt vời, trong sáng như pha lê, cần có trong mỗi gia đình thuyền nhân, trước hết là để con cháu chúng ta đọc.  Hỏi mua tại các hiệu sách Mỹ hay Dorrance Pub. Co. Inc – 701, Smithfield St. Pittsburgh, PA 15222, Phone: 1-800-834-1803, giá 16 USD. Trân trọng giới thiệu đến quí độc giả, đồng hương.
Ai Là TỘi PhẠm Tàn Phá Trái ÐẤt?

Năm 2006, báo The Economist Luân Ðôn ấn hành một phụ bản đặc biệt, tựa đề “The Heat is on – A survey of climate change”, số ra ngày 9-9. Ðọc bản khảo sát về khí hậu thay đổi này, ta không khỏ hoảng sợ trước một tương lai bi thảm của nhân loại trên hành tinh vô cùng yêu quí của chúng ta. Văn hào Pháp Albert Camus sắp được rước vào thờ ở đền danh nhân và anh hùng Panthéon, Ba Lê, Pháp quốc. Camus từng nói một câu giá trị ngàn vàng: “Cuộc đời chẳng ra cái gì cả nhưng cũng chẳng có cái gì giá trị bằng cuộc đời” (La vie ne vaut rien, mais, rien ne vaut la vie). Thật vậy cuộc đời đẹp lắm, cuộc đời ơi! Trong truyện cổ Thần Trụ Trời của VN: Trời sai 12 vị thần tạo ra muôn loài, đất nước, cây cỏ, sông suối, biển rừng, chim muông, thóc lúa, súc vật… Ðầy đủ hết như trái đất và môi trường sống của chúng ta hiện nay. Chót hết Thần Trụ Trời lấy đất nặn ra CON NGƯỜI để con người được hưởng tất cả những gì Trời đã sinh ra chủ ý nuôi con người hưởng thụ của Trời của Ðất – đã ban cho. Ông bà ta xưa dạy con cháu: “Sịa (coi thường) của Trời, một đời không có”. 
Nước nào “bán cho địa cầu và loài người KHÍ NÓNG nhiều nhất” (selling hot air)? Theo khảo sát kể trên, Trung Cộng dẫn đầu, rồi đến Hoa Kỳ. Thứ ba là Liên Hiệp Âu châu (EU) nhưng chỉ bằng khoảng 40% so với Trung Cộng, một nửa so với Mỹ rồi đến Nga Sô, khoảng 30% so với Trung Cộng, tiếp đến là Ấn Ðộ, khoảng 25% so với Mỹ.
Nước nào quan tâm lo lắng đến khí hậu càng ngày càng nóng lên của địa cầu? Theo khảo sát của báo The Economist, Nhật, 95% rồi đến Pháp khoảng 92% tiếp theo là Tây Ban Nha, Ấn Ðộ, Anh và Ðức (khoảng 63%), áp chót là Trung Cộng, 60%, tệ nhất lại là Hoa Kỳ, khoảng 48% (Source: PEW Research Center, June 2006). Tuy Mỹ Quan tâm chỉ có bấy nhiêu về phía chính phủ. Nhưng các tổ chức phi chính phủ NGO về bảo vệ môi sinh và môi trường lại đứng đầu thế giới. Luật pháp chế tài công kỹ nghệ của Mỹ cũng khá chặt chẽ để ngăn chặn và giảm thiểu khí thải. Than củi không còn là vấn đề quan tâm ở Mỹ. Trong khi ở Trung Cộng vẫn sử dụng đến 70% than. Nhà khảo cứu Liz Economy gọi là “tội ác khí thải” của Trung Cộng (sins of emissions).
Trung CỘng NhẢy VỌt ThỤt Lùi

Trung Cộng hại chính dân Tàu và nước Tàu. ‘Tội ác khí thải” của Trung Cộng đổ ập lên đầu dân Tàu, thế hệ này và nhiều thế hệ sau. Hoa Lục phát triển như một phép lạ, đứng đầu Á châu, chỉ còn kém Mỹ như năm 2009. Ðó là nhờ than đá. Vét hết các mỏ than ở Hoa Lục và Tân Cương nhưng lại là than xấu, bốc khói mù mịt. Năm 2007, TC tiêu thụ 2.4 tỷ tấn than, nhập cảng từ Úc và nhập lậu từ than Hồng Gai, Quảng Ninh. Theo bà Elizabeth, số than đá Trung Cộng tiêu thụ nhiều hơn 3 nước gộp lại là Hoa Kỳ, Nhật và Anh Quốc; 90% khí thải sulfur dioxide ở Trung Cộng do dùng than. Bà Liz cho rằng, vấn đề môi trường ô nhiễm ở Trung Cộng dẫn đầu thế giới là do hệ thống chính trị tham nhũng và không có dân chủ (The country’s corrupt and undemocratic political system). Và cũng do Trung Cộng vẫn tiếp nhắm vào phát triển kinh tế. 
Một viên chức cao cấp nói với tạp chí Ðức Der Spiegel rằng: “để sản xuất một số lượng hàng hóa trị giá 10.000 USD chúng tôi cần 7 lần nguyên liệu hơn so với Nhật, 6 lần hơn so với Mỹ, 3 lần hơn so với Ấn Ðộ (Foreign Affairs, vol. 86, No. 5, “The great leap backward” - Bước nhảy vĩ đại tụt hậu”). Thật là ngang ngược trước hội nghị thượng đỉnh về khí hậu nóng toàn cầu ở Ðan Mạch tuần qua, CT Hồ Cẩm Ðào đòi thế giới phải CHI TIỀN cho Trung Cộng để giảm thiểu khí thải với lý do nêu lên “Trung Quốc là nước đang phát triển chứ không phải là nước đã phát triển”. TT Obama phản pháo ngay, nói dứt khoát Hoa Kỳ bác bỏ đòi hỏi phi lý đó của Trung Quốc.
Trung Cộng và Việt Nam là 2 nước ô nhiễm nhất thế giới. Cái ăn, thức uống, hoa quả và môi trường Việt Nam và Trung Cộng khi nói tới người ta “phát ớn”. Thêm vào tai nạn nóng. Năm 2030, nạn chết khát sẽ xảy ra ở Hoa Bắc, có thể chết khoảng 15 đến 20 triệu người. Theo bản phúc trình của tổ chức German Watch tại hội nghị Copenhagen ngày 11-12 vừa qua, Việt Nam là một trong mấy nước bị tác động nặng nhất, trung bình mỗi năm thiên tai cướp đi 450 người, thiệt hại tài sản lên đến 1,5 tỷ đôla. Tiến sĩ Snidvong thuộc tổ chức Start cho biết, khí hậu trở nên nóng hơn sẽ thay đổi mô thức thông thường của gió, đẩy mạnh tiến trình bay hơi, hình thành các cụm mây, ảnh hưởng tới lượng nước mưa, một phần của sức nóng hút xuống đại dương. Mức nước biển đã dâng cao từ 12 đến 15cm. Tỉnh Cà Mau Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề, nước biển sẽ dâng cao đến 20cm, cứ đà này năm 2040, 81% Cà Mau bị ngập lụt, nước mặn tràn vào đất liền.
MỘT HỘi NghỊ vĩ ÐẠi Vì Tương Lai Loài NgưỜi

Chẳng có gì giá trị hơn sự sống mà Thượng đế đã ban cho loài người! Hơn 15.000 triệu mạng người đang bị đe dọa, khí hậu nóng lên, trái đất cằn khô, thực phẩm khan hiếm. Khoảng 15.000 người đến từ các châu lục tham dự hội nghị cùng với phái đoàn của 192 nước. Theo Thomas Yanga, người điều hợp chương trình thực phẩm thế giới ở Tây và Trung Phi cho biết trình hình ở 2 vùng này rất bi thảm, hạn hán và mất mùa nghiêm trọng. Hậu quả là loạn và chiến tranh sẽ bộc phát và lan rộng. Bộ trưởng Bộ Năng Lượng và Biến đổi Khí hậu Anh quốc là Miliband phát biểu: “nếu nhiệt độ tăng thêm 4 độ C hoặc hơn nữa, cuộc cạnh tranh các nguồn tài nguyên sẽ phá vỡ sự liên kết hợp tác giữa con người với nhau”. 
Ðang cần 100 tỷ mỹ kim từ nay đến năm 2020 giúp các nước đang phát triển để giảm khí thải. Trung Cộng đòi được chia khoản tài trợ này. Các nước ÐNÁ và Thái Bình dương bị trực tiếp đe dọa về nguồn tài nguyên bị Trung Cộng đang lấn lướt tranh đoạt mà Việt Nam là mục tiêu hàng đầu. Trung Cộng đang nhắm tới Thượng Du, Trường Sơn và Tây Nguyên. Sông Hoàng Hà đã là đại thảm họa của Hoa Bắc nay lại thêm thảm họa Dương Tử giang với 3 đập Gorges.
Năm 2050, nước biển sẽ dâng ngập Thượng Hải, Hải Phòng, Sàigòn và nhiều thành phố khác trên thế giới do băng tan. Phúc trình của Quỹ Bảo Tồn Thiên Nhiên – The World Wildlife Fund tại Hội nghị Thượng đỉnh Ðan Mạch cho biết, hậu quả băng tan ở Ðông Nam Cực rất nghiêm trọng, trước đây người ta ước lượng mỗi năm băng tan 4 tỷ tấn nhưng lại có thêm 22 tỷ tấn. Gia tăng nhiệt độ là nguyên nhân gây nên nạn băng tan, mối nguy hiểm ghê gớm nhất trong thế kỷ sắp tới. Giới khoa học phỏng tính vùng Nam Cực có thể mất lượng băng sơn ở mức 113 – 267 tỷ tấn mỗi năm. Với riêng vùng Tây Nam Cực, WWF đưa ra danh sách 136 thành phố trên thế giới bị lâm nguy, trong đó Á châu có 11 thành phố sẽ bị chìm ngập từ Jakarta đên Nam Vang, Sàigòn, Hải Phòng, Bangkok, Kuala Lumpur, Tân Gia Ba… Vùng bờ biển miền Ðông Hoa Kỳ bị đe dọa nặng nhất. Long Island ở Nữu Ước có nguy cơ chìm ngập. 
Hôm thứ hai tuần qua, tin từ Sydney, Úc cho biết hơn 100 tảng băng sơn, mỗi tảng có diện tích khoảng 30 km2, đã tách rời khối băng đá Nam Cực đang trôi về New Zealand. WWF kêu gọi các nước kỹ nghệ giảm lượng khí CO2, tác nhân gây hiệu ứng nhà kính, ít nhất là 40% từ nay cho đến năm 2020. Nhưng nhiều nước kỹ nghệ vẫchỉ xoay quanh con số 20 – 30%. Trung Cộng vẫn chưa chịu vì sẽ ảnh hưởng sự phát triển kỹ nghệ nếu giảm CO2 đến 30%. Giới khoa học rất bi quan. Ngày 19-12-2009, 5 nước Mỹ, Trung Cộng, Ấn Ðộ, Nam Phi và Ba Tây cùng ký một Thỏa hiệp riêng quyết ngăn chặn không cho khí hậu tăng quá 2 độ C. Nhưng giám đốc tổ chức Oxfarm Quốc tế Jeremy Hobbs tiêu cực thất vọng tuyên bố thỏa hiệp ấy vô nghĩa, không đưa ra một điều cam kết nào, bỏ qua hẳn vấn đề khí thải.
Tài Nguyên RỪng ViỆt Nam CẠn KiỆt

Ngoài nguyên nhân khí thải hâm nóng trái đất còn thêm thảm họa phá rừng và tàn phá thiên nhiên. Rừng và thảm xanh là mái nhà che mặt đất của hành tinh này. Bốn nước tàn phá rừng hàng đầu ở Á châu là Việt Nam, Trung Cộng, Nam Dương và Diến Ðiện. Nói rằng Việt Nam là  “linh địa” thật không có gì quá lời. Riêng các loại cây  và gỗ đầu thế kỷ 20, Việt Nam có 85 loại trong đó có các loại gỗ quí như vàng tâm, gụ, cẩm lai, dạ hương, thiết trai mộc, lim, có cả lim trắng không nơi nào trên thế giới có, gỗ lông mật sáng trắng như ngà, gỗ hoàng đàn chôn dưới đất không mục. Rừng Trường Sơn có gỗ giáng hương “loại to 4, 5 người ôm không xuể, mầu tía, có mùi thơm, gỗ chịu được đất… gỗ trâm “cây cao mấy trượng, lâu bền, không bị mối mọt… Việt Nam có 69 loài chim quí như chim công, chim nhung, anh vũ, phượng hoàng, giải phướn, chim khách “ai có tin vui từ xa sắp tới, thì nó đến cửa báo tin vui”. Việt Nam có 28 loại thú rừng, nhiều loại hiếm quí. Trước năm 1945, ở Lào Cai, Tuyên Quang có đười ươi “trông như người”” sống đời tập thể, có lãnh đạo, đi từng bầy “không đi theo một con đường nhất định” (Xem: Cao Xuân Dục, Thượng thư Bộ Học, Ðại nam Dư Ðịa chí ước biên - Bộ Học Huế 1908. Dịch và in lại, NXBVH, HN, 2003 tr. 594 -627). 
Hơn 20 năm nay, rừng Việt Nam bị tàn phá lên đến 60 – 65%. Do mất thảm xanh, chim bay đi, thú rừng bị săn bắt, cọp gần tuyệt chủng, gỗ bị đốn đến tàn ngang. Hậu quả là lũ và sông suối cạn nước. Tổ chức WWF đã giúp Việt Nam mỗi năm nhiều triệu đôla. Mấy năm nay WWF phát nản. WWF tiên liệu vào năm 2025 – 2030, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Nam Ngãi sẽ trải qua nạn chết khát nếu không kịp thời trồng lại rừng, ngăn ngừa phá rừng. Tiền viện trợ của LHQ và WWF vào túi tham nhũng!
ÐẠo MẪu ViỆt Nam Và Môi Sinh

Từ thập niên 1990, các khoa học gia Âu-Mỹ đã rất quan tâm đến trái đất, sự sống con người và môi sinh. Năm 1996, Hàn lâm viện Khoa Học và Nghệ thuật Hoa Kỳ nêu lên cuộc CÁCH MẠNG MÔI SINH TOÀN CẦU và cứu nguy cảnh địa và đại dương. Ðặc san của Hàn lâm viện ấn hành số đặc biệt trên 300 trang dưới chủ đề The Liberation of the Environment - Giải phóng Môi trường do các khoa học gia nổi tiếng hàng đầu trên thế giới đóng góp các bài tham luận khoa học. Giáo sư Paul E. Waggoner, một khoa học gia lỗi lạc ở Trung tâm Thực nghiệm Canh nông ở Haven, Connecticut, nêu vấn đề: “Bao nhiêu đất đai mà 10 tỷ con người có thể dành dụm cho thiên nhiên? Thập niên 1990 còn 11% đất canh tác trên thế giới hay là 1,4 tỷ hécta. Hội đồng Quồc gia nghiên cứu Thực phẩm Mỹ  yêu cầu làm sao có được từ 1900 đến 3000 calories và từ 50 đến 60 gram protein cho mỗi người một ngày (xem: How much land can ten billion people spare for Nature? Dadalus, Summer 1996, vol.125, No.1, pp 73-93). Nhưng đây chỉ là tiêu chuẩn Mỹ. 
Năm 2009, một phần ba nhân loại, số calories và protein của một người một ngày không bằng 30 đến 35% dân Mỹ, còn tụt xuống nữa do mấy nguyên nhân: rừng bị phá, lũ lụt, sông suối cạn khô, khí hậu nóng lên gây bão tố, tàn phá ruộng đồng, mất mùa, đại dương càng ngày càng cạn kiệt tài nguyên tôm cá. Cứ đà nóng lên như thế này, khoảng năm 2030 trở đi sẽ xảy ra những trận bão mà mức tàn phá “gấp 10 lần hơn trận bão Katrina ở New Orleans trước đây. Lấy Việt Nam làm thí dụ, năm 2008 chỉ còn 3,8 triệu hécta trồng lúa so với 10 năm trước, diện tích trồng lúa là 4,6 triệu hécta. Nguồn tôm cá nước ngọt ở miền Nam Việt Nam trong vòng 10 năm đã giảm đến 40 – 45%.
Việt Nam có ÐẠO MẪU, khác Ðạo Giáo Trung Hoa khá nhiều. Nói cho chính danh, đó là tín ngưỡng Mẫu, từ đạo Tam Phủ đến Tứ Phủ với bà Chúa Liễu Hạnh là Ðạo Tổ (xem: Ngô Ðúc Thịnh, Ðạo Mẫu, từ nhận thức đến thực tiễn. Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 1 (175) – 1999 trang 50 – 52; 40). Ðạo Mẫu Việt Nam chính là đạo Môi sinh, môi trường nói theo ngôn ngữ thời thượng ngày nay. Tứ phủ là cõi trời, Tiên Thiên Thánh Mẫu, cõi nước, Thủy Tiên Thánh Mẫu, gọi chại đi là Mẫu Thoải, địa thiên Thánh mẫu là cõi người do bà Chúa Liễu Hạnh trông coi, bảo vệ chim muông, cây cối, thú rừng, tương truyền bà là con Công chúa Hoa và Nguyễn Tuấn tức Tản Viên sơn thần, con rể Hùng Vương thứ 18. Triều nhà Lý, cấm chặt cây vào mùa Xuân, có lệ hết mùa Xuân, làm lễ “Mở cửa rừng”, xin bà chúa Thượng Ngàn cho thợ rừng chặt cây gỗ, cứ chặt một cây lớn phải trồng sáu cây non trả lại bà Chúa. Việt Nam xưa là như thế. Có dịp tôi sẽ trở lại Ðạo mẫu cống hiến độc giả.
Hà Nhân Văn

